
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 Số:              /QĐ-SGDĐT           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2024    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2024 - 2025  

của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền  
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh, 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Hiền và của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2024 - 

2025 của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền đối với các ông (bà) có tên theo danh 

sách đính kèm. 

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền 

có trách nhiệm thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và gửi thông báo công nhận 

kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng 

ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Hội đồng tuyển dụng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Hiệu trưởng Trường 

Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Thủ trưởng cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, TCCB (NH).  

 

 

 

 Nguyễn Văn Hiếu



        ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG  
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HIỀN  

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         tháng 9 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 
 

TT TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

NVSP 

(X) 

Ưu 

tiên 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

Vòng 

2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả 

trúng 

tuyển 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  I Vị trí tuyển dụng giáo viên môn Lịch sử 

1 1 La Cao Mẫn 06/08/2002 Nữ 
ĐHSP/ 

Lịch sử 

Tiếng 

Anh 

Bậc 4 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 83,5   83,5 
Trúng 

tuyển 

2 2 Trần Ka Ni 02/04/2002 Nam 
ĐHSP/ 

Lịch sử 

Tiếng 

Anh 

Bậc 3 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 Vắng   Vắng Vắng 

  II Vị trí tuyển dụng giáo viên môn Thể dục 

3 1 
Lê Quang 

Trương 
24/04/1988 Nam 

Đại học/ 

Huấn 

luyện thể 

thao 

Tiếng 

Anh 

Bậc 1  

A X  

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 89,5   89,5 
Trúng 

tuyển 
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TT TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

NVSP 

(X) 

Ưu 

tiên 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

Vòng 

2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả 

trúng 

tuyển 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Thạc sĩ/ 

Giáo dục 

thể chất 

4 2 
Nguyễn Phương 

Yến 
13/06/2000 Nữ 

Đại học/ 

Giáo dục 

thể chất 

Tiếng 

Anh 

Bậc 4 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 84,5   84,5 

Không 

trúng 

tuyển 

5 3 
Ngô Hoàng 

Trường Quân 
11/10/1984 Nam 

ĐHSP/ 

Thể dục 

thể thao 

Tiếng 

Anh 

B 

A     

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 83   83 

Không 

trúng 

tuyển 

6 4 Bùi Đức Phước 15/06/1993 Nam 

Đại học/ 

Giáo dục 

thể chất 

Thạc sĩ/ 

Giáo dục 

học 

Tiếng 

Anh 

B1 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 74,5   74,5 

Không 

trúng 

tuyển 

  III Vị trí tuyển dụng giáo viên môn tiếng Anh 

7 1 

Vĩnh Huyền 

Huyền Thảo 

Như 

31/12/2000 Nữ 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 86   86 
Trúng 

tuyển 
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TT TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

NVSP 

(X) 

Ưu 

tiên 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

Vòng 

2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả 

trúng 

tuyển 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 2 Tôn Thọ Luân 12/12/2002 Nam 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 84   84 

Không 

trúng 

tuyển 

9 3 
Nguyễn Thanh 

Xuân 
20/01/2000 Nữ 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 82,5   82,5 

Không 

trúng 

tuyển 

10 4 
Nguyễn Hằng 

Mỹ Đoan 
25/01/1997 Nữ 

Thạc sĩ lý 

luận và 

PP giảng 

dạy tiếng 

Anh 

Thạc 

sĩ 

UDCN

TTDH 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 81   81 

Không 

trúng 

tuyển 

11 5 Lâm Thanh 17/06/1992 Nữ 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Đại 

học 
A   

Dân 

tộc 

Hoa 

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 76 5 81 

Không 

trúng 

tuyển 

12 6 Hứa Đức Thiện 19/11/2002 Nam 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
  

Dân 

tộc 

Hoa 

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 75 5 80 

Không 

trúng 

tuyển 

13 7 Trần Ngọc Hân 19/12/2002 Nữ 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 78,5   78,5 

Không 

trúng 

tuyển 
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TT TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

NVSP 

(X) 

Ưu 

tiên 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

Vòng 

2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả 

trúng 

tuyển 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

14 8 
Nguyễn Ngọc 

Minh Hiếu 
26/01/2000 Nam 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 78   78 

Không 

trúng 

tuyển 

15 9 
Phạm Nguyễn 

Đăng Khoa 
21/10/1998 Nam 

Đại học/ 

Ngôn ngữ 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
X   

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 78   78 

Không 

trúng 

tuyển 

16 10 Lý Nhật Hoàng 24/11/1994 Nam 

Đại học/ 

Ngôn ngữ 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 

CĐSP

/ 

Tiếng 

Anh 

  

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 77   77 

Không 

trúng 

tuyển 

17 11 
Võ Phương 

Khánh 
09/04/2002 Nữ 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 77   77 

Không 

trúng 

tuyển 

18 12 Trần Diễm Thy 05/04/1996 Nữ 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 76   76 

Không 

trúng 

tuyển 

19 13 
Nguyễn Vũ 

Lâm 
10/09/1989 Nam 

Đại học/ 

Ngôn ngữ 

Anh 

Đại 

học 

Tin 

học đại 

cương 

X   

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 76   76 

Không 

trúng 

tuyển 
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TT TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

NVSP 

(X) 

Ưu 

tiên 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

Vòng 

2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả 

trúng 

tuyển 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

20 14 
Nguyễn Hồng 

Phúc 
10/05/2000 Nam 

Đại học/ 

Ngôn ngữ 

Anh 

Đại 

học 
  X   

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 75   75 

Không 

trúng 

tuyển 

21 15 
Trần Thị Chu 

Phượng 
30/09/1997 Nữ 

Đại học/ 

Ngôn ngữ 

Anh 

Đại 

học 
  X   

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 74,5   74,5 

Không 

trúng 

tuyển 

22 16 
Lê Thị Diễm 

Trang 
22/04/2000 Nữ 

Đại học/ 

Ngôn ngữ 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
X   

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 74   74 

Không 

trúng 

tuyển 

23 17 
Trần Huỳnh 

Thụy Anh 
07/03/1997 Nữ 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTDH 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 74   74 

Không 

trúng 

tuyển 

24 18 
Võ Kim Vành 

Khuyên 
27/04/1995 Nữ 

Đại học/ 

Ngôn ngữ 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
X   

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 73,5   73,5 

Không 

trúng 

tuyển 

25 19 
Lương Huỳnh 

Diễm Phúc 
21/10/1997 Nữ 

Đại học/ 

Ngôn ngữ 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
X   

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 71,5   71,5 

Không 

trúng 

tuyển 



6 

 

TT TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

NVSP 

(X) 

Ưu 

tiên 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

Vòng 

2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả 

trúng 

tuyển 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

26 20 
Nguyễn Viết 

Tín 
22/09/2002 Nam 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 71   71 

Không 

trúng 

tuyển 

27 21 
Lê Phạm Khánh 

Linh 
22/06/1998 Nữ 

Đại học/ 

Ngôn ngữ 

Anh 

Đại 

học 
  X   

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 70   70 

Không 

trúng 

tuyển 

28 22 Phan Thanh Lộc 31/03/2002 Nam 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Đại 

học 
Không     

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 70   70 

Không 

trúng 

tuyển 

29 23 
Nguyễn Quế 

Hương 
17/11/1998 Nữ 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Thạc sĩ/ 

Phương 

pháp dạy 

học tiếng 

Anh 

Thạc 

sĩ 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 67,5   67,5 

Không 

trúng 

tuyển 

30 24 
Nguyễn Thị 

Hoài Thương 
20/10/1995 Nữ 

Đại học/ 

Ngôn ngữ 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTNC 
X   

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 64   64 

Không 

trúng 

tuyển 
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TT TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

NVSP 

(X) 

Ưu 

tiên 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

Vòng 

2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả 

trúng 

tuyển 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

31 25 Hoàng Hải Yến 29/03/1990 Nữ 

Đại học/ 

Ngôn ngữ 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
X   

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 50,5   50,5 

Không 

trúng 

tuyển 

32 26 Ngô Hải Đăng 01/07/2002 Nam 

ĐHSP/ 

Tiếng 

Anh 

Đại 

học 

UDCN

TTCB 
    

Giáo viên 

trung học 

phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 Vắng   Vắng Vắng 

 

Tổng danh sách có 32 trường hợp./. 
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